
STT Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Ngày làm bài

1 Đặng Nguyên Bảo Khối 5 300 8 phút 58 giây 09/12/2025

2 Lê Hoàng Minh Trí Khối 5 280 13 phút 39 giây 09/12/2025

3 Trần Châu Anh Khối 5 5A2 280 16 phút 20 giây 09/12/2025

4 Lê Hà Linh Khối 5 5A2 280 16 phút 21 giây 09/12/2025

5 Vũ Khánh Ngọc Khối 5 5A2 280 17 phút 23 giây 09/12/2025

6 Phạm Minh Thanh Khối 5 5A2 270 11 phút 10 giây 09/12/2025

7 Trần Quốc Trung Khối 5 270 13 phút 9 giây 09/12/2025

8 Tạ Thành Hưng Khối 5 5A4 270 13 phút 53 giây 09/12/2025

9 Hữu Minh Nhật Phí Khối 5 4A4 270 17 phút 35 giây 09/12/2025

10 Nguyễn Minh Anh Khối 5 5A1 270 23 phút 42 giây 09/12/2025

11 Lê Quỳnh Anh Khối 5 5A3 270 29 phút 51 giây 09/12/2025

12 Cấn Hà Diệp Anh Khối 5 5A2 260 13 phút 14 giây 09/12/2025

13 Nguyễn Đức Quang Khối 5 5A4 260 16 phút 52 giây 09/12/2025

14 Tạ Duy Minh Khối 5 5a4 260 27 phút 6 giây 09/12/2025

15 Nguyễn Tiến Đạt Khối 5 5A2 250 9 phút 15 giây 09/12/2025

16 Đỗ Trường Giang Khối 5 250 16 phút 27 giây 09/12/2025

17 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên Khối 5 4A4 250 18 phút 17 giây 09/12/2025

18 Vũ Minh Châu Khối 5 5A3 250 19 phút 55 giây 09/12/2025

19 Vũ Đăng Khánh Khối 5 5A3 250 25 phút 44 giây 09/12/2025

20 Nguyễn Minh Hạnh Khối 5 240 17 phút 3 giây 09/12/2025

21 Lê Lê Tuấn Khoa Khối 5 5A2 240 17 phút 32 giây 09/12/2025

22 Võ Thái Sơn Khối 5 5A5 240 18 phút 44 giây 09/12/2025

23 Nguyễn Hà An An Khối 5 5A1 240 23 phút 40 giây 09/12/2025

24 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 5 5A4 240 25 phút 29 giây 09/12/2025

25 trieu le que Khối 5 5A5 240 26 phút 29 giây 09/12/2025

26 Cù Tuấn Hưng Khối 5 4A3 240 29 phút 24 giây 09/12/2025

27 Vương Hà Anh Khối 5 5A2 230 15 phút 9 giây 09/12/2025

28 Phan Minh Phong Khối 5 5A2 230 15 phút 49 giây 09/12/2025

29 Nguyễn Quang Gia Huy Khối 5 5A2 230 16 phút 57 giây 09/12/2025

30 Nguyễn Tú Anh Khối 5 5A5 230 18 phút 39 giây 09/12/2025

31 Bùi Vân Khánh Khối 5 5A2 230 22 phút 6 giây 09/12/2025

32 Bùi Khánh Linh Khối 5 5A3 230 25 phút 51 giây 09/12/2025

33 Phạm Phương Thảo Khối 5 5A4 230 26 phút 6 giây 09/12/2025

34 Vương Hoàng Anh Khối 5 5A2 220 8 phút 20 giây 09/12/2025

35 Lê Quang Anh Khối 5 5A2 220 11 phút 29 giây 09/12/2025

36 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Khối 5 5A4 220 25 phút 49 giây 09/12/2025

37 Võ Kiều Minh Chi Khối 5 5A4 220 25 phút 59 giây 09/12/2025



38 Nguyễn Gia Hân Khối 5 5A2 210 8 phút 23 giây 09/12/2025

39 Phạm Thu Trang Khối 5 5A5 210 17 phút 41 giây 09/12/2025

40 Phan Nhật Nam Khối 5 5A4 200 18 phút 21 giây 09/12/2025

41 Nguyễn Quỳnh Trang Khối 5 5A5 200 18 phút 33 giây 09/12/2025

42 Nguyễn Mỹ An Khối 5 5A4 200 20 phút 53 giây 09/12/2025

43 Nguyễn Tuệ Anh Khối 5 5A1 200 23 phút 37 giây 09/12/2025

44 Phạm Nguyễn Bảo An Khối 5 5A3 200 25 phút 7 giây 09/12/2025

45 Lê Mỹ An Khối 5 5A4 200 25 phút 38 giây 09/12/2025

46 Phạm Ngọc Minh Vy Khối 5 5A5 190 19 phút 42 giây 09/12/2025

47 Nguyễn Khánh An Khối 5 5A1 190 23 phút 57 giây 09/12/2025

48 Nguyễn  Duy anh Khối 5 5A4 180 13 phút 57 giây 09/12/2025

49 Phạm Quỳnh Ngân Khối 5 5A3 180 13 phút 57 giây 09/12/2025

50 Trịnh Khôi Nguyên Khối 5 5A5 180 15 phút 35 giây 09/12/2025

51 Lê Y vy Khối 5 5A4 180 17 phút 34 giây 09/12/2025

52 Hoàng Tú Anh Khối 5 5a4 180 17 phút 59 giây 09/12/2025

53 Đặng Bảo Anh Khối 5 180 21 phút 46 giây 09/12/2025

54 Lê Bá Hùng Khối 5 170 16 phút 35 giây 09/12/2025

55 nguyễn quỳnh chi Khối 5 5A4 160 18 phút 28 giây 09/12/2025

56 Hoàng Nhật Vũ Khối 5 5A2 140 11 phút 1 giây 09/12/2025

57 Nguyễn  Thuận Vũ Khối 5 5A4 140 22 phút 19 giây 09/12/2025

58 Nguyễn Đức Nguyên Khối 5 0 phút 0 giây






